NỘI DUNG BÀI HỌC MÔN ĐỊA LÍ 6  ( TUẦN 2,3 )
CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 1: 
HỆ THỐNG KINH, VĨ TUYẾN VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
I. HỆ THỐNG KINH, VĨ TUYẾN
1.Kinh tuyến 
-  Kinh tuyến là các đường nối cực Bắc với cực Nam .
-  Kinh tuyến gốc 00 đi qua đài thiên văn Grin – Uych ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn của nước Anh.
2.Vĩ tuyến: 
- Vĩ tuyến là những vòng tròn  song song với đường xích đạo.
- Vĩ tuyến gốc  00( xích đạo) chia Quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.
II.TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
- Tọa độ địa lí của một điểm được xác định là số kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hay Quả Địa Cầu.
- Cách viết tọa độ địa lí : Vĩ độ trước, kinh độ sau.
Quan sát  hình 1.2 : 
Điểm A có tọa độ địa lí:  A (400 B, 800T)
Điểm B có tọa độ địa lí:  B (200 B, 400Đ)
   III. LƯỚI KINH,VĨ TUYẾN CỦA BẢN ĐỒ THẾ GIỚI.
- Hình 1.3a: Kinh tuyến là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Vĩ tuyến cũng là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Các kinh, vĩ tuyến vuông góc với nhau.
- Hình 1.3b: Kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy nhau ở 1 điểm tại cực Bắc. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm.
- Hình 1.3c: Kinh tuyến và vĩ tuyến gốc là những đường thẳng, các kinh tuyến và vĩ tuyến còn lại là những đường cong.

BÀI TẬP VẬN DỤNG ( Trang 2) 
Câu 1. Hãy sử dụng những cụm từ được cho trong hộp thông tin để 
hoàn thành những câu bên dưới. 
Quả Địa Cầu	Kinh tuyến		Vĩ tuyến	                  Kinh tuyến gốc	  
Xích đạo	          Toạ độ địa lí	Kinh độ 	                   Vĩ độ 			
Bán cầu Bắc	 Bán cầu Nam       Kinh tuyến Đông          Kinh tuyến Tây





1 ................................................. được đánh số 00 , đi qua đài thiên văn Grin-uých 
(Greenwich) ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn (Vương quốc Anh). 
2 ..................................................của một điểm là khoảng cách bằng số độ tính từ 
điểm đó đến kinh tuyến gốc. 
3 ..........................................là các đường nối cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. 
4 .................................... ….là vòng tròn chia quả Địa Cầu thành hai phần bằng nhau, phần phía bắc là bán cầu Bắc và phần phía nam là bán cầu Nam. 
5 ................................................. của một địa điểm là khoảng cách bằng số độ từ 
địa điểm đó đến Xích đạo. 
6 ..................................... là các vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu, song song với Xích đạo. 
7 ............................................... là nửa cầu nằm ở phía bắc của Xích đạo. 
8 .............................................. là nửa cầu nằm ở phía nam của Xích đạo. 
9 .............................................. của một điểm được xác định là số kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa Cầu.
10…………………………….. Là các kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc
11……………………………..  Là các kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc
[image: ]
Câu 2  :
[bookmark: _GoBack]Xác định tọa độ địa lí các điểm A,B,C,D
                         NỘI DUNG BÀI HỌC MÔN LỊCH SỬ 6  ( TUẦN 2)
BÀI 2: THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ
I. Âm lịch, dương lịch
•	Dựa vào thời gian mọc, lặn, di chuyển của Mặt trời, Mặt trăng mà người xưa đã tính và làm ra lịch.
- Âm lịch: được tính theo chu kì chuyển động của mặt trăng quay quanh trái đất.
- Dương lịch: được tính theo chu kì chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời (còn gọi là công lịch).
II. Cách tính thời gian
Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của dương lịch hay còn gọi là công lịch.
- Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền chúa Giê-xu ra đời 
+ thập kỉ: 10 năm
+ thế kỉ:100 năm
+ thiên niên kỉ:1000 năm
Hoạt động luyện tập, vận dụng:
a. Sử dụng 1 tờ lịch của gia đình em, hãy xác định lịch dương và lịch âm được thể hiện trên tờ lịch.
b. Hãy lấy vài ví dụ về một số ngày lễ dân tộc ta sử dụng âm lịch?

==========================================================
BÀI 3: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
I. Quá trình tiến hoá từ vượn thành người
- Thời gian: khoảng từ 5 triệu đến 6 triệu năm xuất hiện loài Vượn người.
- Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất gồm:  Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.
	Tiêu chí
	Vượn người
	Người tối cổ
	Người tinh khôn

	Dáng đứng
	Dáng thấp, đứng bằng hai chi sau, dáng cúi về phía trước
	Đứng thẳng hoàn toàn bằng hai chi sau, dáng hơi cúi về phía trước
	Dáng đứng thẳng, nhanh nhẹn

	Tay và chân
	2 chi trước dài, 2 chi sau ngắn, đi lại bằng 4 chi
	Đi bằng 2 chi sau, 2 chi trước được giải phóng để cầm nắm công cụ lao động.
	Tay chân nhanh nhẹn, linh hoạt

	Bộ lông
	Bao phủ bởi một lớp lông dày
	Bao phủ bởi một lớp lông mỏng
	Lớp lông mỏng không còn

	Thể tích não
	< 850 cm3
	Từ 850-1100cm3
	Từ 1450-1500 cm3

	Thời gian
	Xuất hiện cách đây khoảng từ 5-6 triệu năm.
	Xuất hiện khoảng 4 triệu năm trước
	Xuất hiện khoảng 15 vạn năm trước


                   Bảng so sánh Vượn người, Người tối cổ và Người tinh khôn.
II. Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á
- Khu vực Đông Nam Á: Người tối cổ xuất hiện sớm ở nhiều nơi: đảo Gia-va (Java, In-do-ne-xi-a), di cốt hóa thạch ở Pôn-a-ung (Mi-an-ma);…
- Tại Việt Nam:
+ Ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ( Lạng Sơn): tòm thấy răng của người tối cổ.
+ Ở Núi Đọ ( Thanh Hoá), Xuân Lộc ( Đồng Nai), An Khê (Gia Lai): phát hiện công cụ đá ghè đẽo thô sơ.
Luyện tập, vận dụng: Hãy vẽ lại hình dáng của Người tối cổ và Người tinh khôn, sau đó ghi chú lại đặc điểm của họ.
=======================================================
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